
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO MẦM NON
TRƯỜNG MẦM NON HOA HƯỚNG DƯƠNG NĂM HỌC 2023-2024

HỆ: CÔNG LẬP

STT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc 

(Giấy KS) Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại Đối tượng 
tuyển sinh

1 Phạm Minh Châu Nữ 06/10/2018 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ dân phố số 14, Phường Việt 
Hưng, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội

Tổ dân phố số 14, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội DT1

2 Lê Diệp Chi Nữ 17/01/2018 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ dân phố số 14, Phường Việt 
Hưng, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội

Tổ dân phố số 14, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội DT1

3 Nguyễn Khuê Dung Nữ 10/01/2018 Thành phố Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 4, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Tổ dân phố số 4, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội DT1

4 Đặng Trúc Linh Nữ 29/06/2018 Thành phố Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 5, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Tổ dân phố số 5, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội DT1

5 Trần Quỳnh Mai Nữ 18/11/2018 Thành phố Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 4, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Tổ dân phố số 4, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội DT1

6 Nguyễn Ngọc My Nữ 27/10/2018 Thành phố Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 7, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Tổ dân phố số 7, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội DT1

7 Nguyễn Danh Phúc Nam 19/10/2018 Thành phố Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 7, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Tổ dân phố số 7, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội DT1

8 Phạm Hoàng Viết Phước Nam 13/09/2018 Thành phố Đà Nẵng Kinh Tổ dân phố số 5, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Tổ dân phố số 5, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội DT1

Tổng số có 8 học sinh.
Trong đó: 8 đối tượng 1; 

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Thanh Tâm



DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO MẦM NON
NĂM HỌC 2023-2024

HỆ: CÔNG LẬP

Ghi chú Tên trường Quận huyện

Đã duyệt MẦM NON HOA 
HƯỚNG DƯƠNG Quận Long Biên

Đã duyệt MẦM NON HOA 
HƯỚNG DƯƠNG Quận Long Biên

Đã duyệt MẦM NON HOA 
HƯỚNG DƯƠNG Quận Long Biên

Đã duyệt MẦM NON HOA 
HƯỚNG DƯƠNG Quận Long Biên

Đã duyệt MẦM NON HOA 
HƯỚNG DƯƠNG Quận Long Biên

Đã duyệt MẦM NON HOA 
HƯỚNG DƯƠNG Quận Long Biên

Đã duyệt MẦM NON HOA 
HƯỚNG DƯƠNG Quận Long Biên

Đã duyệt MẦM NON HOA 
HƯỚNG DƯƠNG Quận Long Biên

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Thanh Tâm


